
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN – TIẾNG VIỆT 5 

TUẦN 20 – NGƯỜI CÔNG DÂN 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Cây xương rồng 

        Ngày xưa, người ta sinh ra, lớn lên và cứ thế trẻ mãi. Khi đã sống trọn vẹn 

cả một cuộc đời thì lặng lẽ chết đi. Tất cả các cô gái đều biến thành loài hoa còn 

tất cả những chàng trai đều biến thành đại thụ. Vào lúc câu chuyện này xảy ra, 

trên trái đất đã đầy cây cối, hoa cỏ song chưa hề có loài cây xương rồng. 

      Thuở ấy, ở một làng xa lắm có một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, xinh đẹp nết 

na nhưng bị câm từ khi mới lọt lòng. Cô sống cô đơn một mình. Về sau một anh 

thợ mộc cưới cô về làm vợ nhưng anh cũng chỉ ở với cô được vài năm thì mất, để 

lại cho cô một đứa con trai. 

       Người mẹ rất mực yêu con nhưng vì được nuông chiều, cậu con trai lớn lên 

đã trở thành một kẻ hư đốn. Cậu suốt ngày bỏ nhà đi theo những đám cờ bạc và 

cũng rượu chè bê tha như những kẻ bất trị. Bà mẹ câm vừa hầu hạ vừa tưới lên 

mặt con những giọt nước mắt mặn chát của mình. 

       Một ngày kia, không còn gượng nổi trước số phận nghiệt ngã, bà mẹ hóa 

thành một loài cây không lá, toàn thân đầy gai cằn cỗi. Đó chính là cây xương 

rồng. 

       Lúc đó người con mới tỉnh ngộ. Hối hận và xấu hổ, cậu bỏ đi lang thang rồi 

chết ở dọc đường. Cậu không hóa thành cây mà biến thành những hạt cát bay đi 



 
 

vô định. Ở một nơi nào đó, gió gom những hạt cát làm thành sa mạc. Chỉ có loài 

cây xương rồng là có thể mọc lên từ sỏi cát nóng bỏng và hoang vu ấy. 

        Ngày nay, người ta bảo rằng sa mạc sinh ra loài cây xương rồng. Thực ra 

không phải thế, chính xương rồng mới là mẹ sinh ra cát bỏng. Lòng người mẹ 

thương đứa con lỗi lầm đã mọc lên trên cát làm cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu. 

Câu 1. Ngày xưa cuộc đời của con người có điều gì đặc biệt? 

A. Con người sinh ra, lớn lên và trẻ mãi, khi chết đều biến thành cây 

B. Con người trẻ mãi, khi chết đi đều biến thành các loài hoa 

C. Con người sinh ra, lớn lên, sống mãi không bao giờ chết 

Câu 2. Cô gái mắc căn bệnh bẩm sinh là gì? 

A. Cô bị câm 

B. Cô bị mồ côi 

C. Cô bị cô độc 

Câu 3. Tại sao, bà mẹ câm phải “vừa hầu hạ vừa tưới lên mặt con những giọt 

nước mắt mặn chát của mình”? 

A. Vì đứa con được nuông chiều trở nên hư đốn 

B. Vì đứa con bị bệnh giống mẹ 

C. Vì đứa con ngoan hiền, chăm chỉ làm lụng. 

Câu 4. Hình ảnh người mẹ có đứa con hư khi chết biến thành cây xương rồng muốn 

nói lên điều gì? 

A. Sự vươn lên mạnh mẽ của người mẹ có đứa con trở nên hư đốn 

B. Sự cằn cỗi, khô héo, nỗi khổ đau của người mẹ khi có con hư 



 
 

C. Người mẹ bị trừng phạt vì đã chiều con, khiến nó trở nên hư hỏng 

Câu 5. Khi chết, người con biến thành gì? 

A. Người con biến thành ngọn gió lang thang 

B. Người con cũng biến thành cây xương rồng 

C. Người con biến thành cát, lan thành sa mạc 

Câu 6. Việc chỉ có loài cây xương rồng mới có thể mọc lên từ cát bỏng muốn nói lên 

điều gì? 

A. Sa mạc là nơi vô cùng cằn cỗi, các loài cây khác không thể mọc lên được 

B. Lòng mẹ thương con làm cây xương rồng mọc lên khiến đứa con sa mạc bớt 

quạnh hiu 

C. Người mẹ có đứa con hư đến lúc chết vẫn chỉ có thể được ở nơi khô cằn 

Câu 7. Đâu là những từ ngữ có chứa tiếng “công” mang nghĩa là đánh, phá? 

A. tấn công, phản công, tiến công 

B. công dân, công chúng, công cộng 

C. lao công, nhân công, công quỹ 

Câu 8. Câu văn nào dưới đây viết đúng chính tả? 

A. Tiếng xuối chảy róc rách, âm vang cả núi dừng. 

B. Tiếng suối chảy gióc giách, âm vang cả núi rừng. 

C. Tiếng suối chảy róc rách, âm vang cả núi rừng. 

Câu 9. Tìm câu văn có chứa quan hệ từ? 

A. Cô gái Mường hái hoa trên đồi xanh. 

B. Người mẹ rất mực yêu con nhưng vì được nuông chiều, cậu con trai lớn lên 

đã trở thành một kẻ vô tâm. 



 
 

C. Chàng trai xứ Quảng thật thà, hiền lành, chất phác. 

Câu 10. Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống sau: …… rừng cây cứ bị 

chặt phá xơ xác …… mặt đất sẽ ngày càng thưa vắng bóng chim. 

A. Tuy … nhưng … 

B. Nếu … thì … 

C. Mặc dù … nhưng … 

 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 

Cánh cam đi lạc mẹ 

Gió xô vào vườn hoang 

Giữa bao nhiêu gai góc 

Lũ ve sầu kêu ran 

Chiều nhạt nắng trắng sương 

Trời rộng xanh như bể 

Tiếng cánh cam gọi mẹ 

Khản đặc trên lối mòn 

 

 



 
 

 

2. Tập làm văn 

Giả sử em là lớp trưởng, hãy lập chương trình hoạt động của lớp để tổ chức 

buổi liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ SỐ 20 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. A 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

Câu 5. C 

Câu 6. B 

Câu 7. A 

Câu 8. C 

Câu 9. B 

Câu 10. B 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 



 
 

2. Tập làm văn 

Đáp án tham khảo:  

Chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

I. Mục đích 

Chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy, cô. 

II. Phân công chuẩn bị 

1. Bánh kẹo, hoa quả, chén đĩa, hoa,...: Tâm, Phượng... 

2. Trang trí: Trung, Nam, Sơn 

3. Báo: Thủy Minh và ban biên tập 

Tiết mục văn nghệ: 

-  Dẫn chương trình: Thu Hương 

-  Kịch câm: Tuấn 

-  Kéo đàn: Huyền Phương 

-  Múa: tổ 2 

-  Tam ca nữ: Mai, Huệ, Linh 

-   Hoạt cảnh kịch: Lòng dân (tổ 4) 

5. Dọn lớp sau buổi lễ: cả lớp. 

III. Chương trình cụ thể 

1. Phát biểu chúc mừng và tặng hoa thầy cô: Thủy Minh 



 
 

2. Giới thiệu báo tường: Dũng 

3. Liên hoan văn nghệ - Ăn bánh ngọt, uống nước. 

-  Giới thiệu chương trình Văn Nghệ chào mừng thầy cô: Thu Hương 

-   Biểu diễn: 

+ Kịch câm 

+ Kéo đàn vi-ô-lông 

+ Múa 

+ Tam ca nữ 

+ Hoạt cảnh kịch 

Kết thúc: Thầy chủ nhiệm phát biểu. 

 

 


